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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/8/2022 đến ngày 31/8/2022

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1

	Văn phòng Chính phủ				
	5431/VPCP-TH
		22/08/2022
	V/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng quý, hằng tháng theo Quy chế làm việc của Chính phủ			
	
	

	2
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5668/BNN-KTHT
	29/08/2022
	V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.		
	
	

	3
	Thủ tướng Chính phủ
	13/CT-TTG
	29/08/2022
	Chỉ thị về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
	
	

	4
	Bộ Y tế
	4743/BYT-KHTC
	31/08/2022
	Hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế.
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	13/2022/TT-BCT
	25/08/2022
	Thông tư Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
	18/10/2022
	

	6
	Văn phòng Chính phủ
	261/TB-VPCP
	23/08/2022
	Thông báo Kết luận cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
	
	

	7
	Bộ Tài Chính
	8256/BTC-KBNN
	19/08/2022
	Về việc  triển khai Nghị quyết số 53/2022/QH15 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 20200
	
	

	8
	Bộ Tài Chính
	55/2022/TT-BTC
	24/08/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới
	08/10/2022
	

	9
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	1854/QĐ-BTNMT
	19/08/2022
	Quyết định thành lập HĐ thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án “Đầu tư xây dựng đường kết nối liên vùng Tuyên Quang - Hà Giang với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ” tại tỉnh Tuyên Quang
	
	

	10
	 Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5045/BTNMT-TCMT
	26/08/2022
	Hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ môi trường nông thôn theo Luật Bảo vệ môi trường
	
	

	11
	Chính phủ
	5487/CĐ-VPCP
	24/08/2022
	Công điện Về việc chuẩn bị tham luận “Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
	
	

	12
	Chính phủ
	1148/CĐ-VPCP
	24/08/2022
	Công điện Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện  Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	
	

	13
	Chính phủ
	5570/VPCP-QHQT
	26/08/2022
	Triển khai kết quả Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Phó Chủ tịch JICA
	
	

	14
	Chính phủ
	108/NQ-CP
	26/08/2022
	Nghị quyết thực hiện NQ số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tặng cường hiệu lực,hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
	
	

	15
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	19/2022/TT-BKHĐT
	10/08/2022
	Thông tư quy định chế độ Báo cáo thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê
	
	

	16
	Chính phủ
	760/TTg-CN
	31/08/2022
	Kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030
	
	

	17
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	3257/QĐ-BNN-KH
	26/08/2022
	Về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc
	
	

	18
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5668/BNN-KTHT
	29/08/2022
	Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
	
	

	19
	Chính phủ
	54/2022/NĐ-CP
	22/08/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
	01/11/2022
	

	20
	Thủ Tướng Chính phủ
	756/TTg-CN
	26/08/2022
	Đầu tư tuyến đường nối thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể kết nối với Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	
	

	21
	Thủ Tướng Chính phủ
	1026/QĐ-TTg
	31/08/2022
	Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động
	
	

	22
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	4327/BTTTT-KHTC
	22/08/2022
	V/v tạm thời chưa triển khai các thủ tục xét chọn hộ gia đình được nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 2025
	
	

	23
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	4388/BTTTT-CATTT
	25/08/2022
	V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
	
	

	24
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	4438/BTTTT-KHTC
	27/08/2022
	V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình MTQG PTKTXH vùng ĐBDTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I:2021-2025
	
	

	25
	Văn phòng Chính phủ
	5653/VPCP-KSTT
	30/08/2022
	V/v đôn đốc xử lý DVCTT giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
	
	

	26
	Thủ tướng Chính phủ
	1015/QĐ-TTg
	30/08/2022
	Quyết định Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ
	
	

	27
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1971/QĐ-BVHTTDL
	19/08/2022
	Quyết định bổ sung tỉnh Thanh Hóa tham gia "Ngày hội VHDT Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022" và thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức
	
	

	28
	Văn phòng Chính phủ
	269/TB-VPCP
	30/08/2022
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”
	
	

	29
	 Bộ Y tế
	2373/QĐ-BYT
	31/08/2022
	Ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	
	

	30
	 Bộ Y tế
	1085/TB-BYT
	23/08/2022
	Thông báo kết luận, chỉ đạo của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến về tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh vào ngày 02/8/2022
	
	

	31
	 Bộ Y tế
	1089/KH-BYT
	24/08/2022
	Kế hoạch tổ chức “Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng phòng COVID-19
	.
	

	32
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	4020/BGDĐT-GDTrH
	22/08/2022
	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023
	
	

	33
	 Bộ y tế
	4619/BYT-DP
	25/08/2022
	V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
	
	

	34
	 Chính phủ
	755/CĐ-TTg
	25/08/2022
	Về việc ban hành Công điện của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 .
	
	

	35
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	4133/BGDĐT-CSVC
	26/08/2022
	Thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2022-2023
	
	

	36
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	4185/BGDĐT-VP
	29/08/2022
	Triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023
	
	

	37
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	4216/BGDĐT-GDMN
	30/08/2022
	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022-2023
	
	

	38
	Bộ Tài Chính
	8335/BTC-TCNH
	22/08/2022
	V/v công nhận Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc nhiệm kỳ 2022-2024.
	
	

	39
	Bộ Tài Chính
	1693/QĐ-BTC
	22/08/2022
	Công bố quyết định danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
	
	

	40
	Văn phòng Chính phủ
	261/TB-VPCP
	23/08/2022
	Thông báo Kết luận cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
	
	

	41
	Bộ Tài Chính
	8393/BTC-QLCS
	23/08/2022
	Tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
	
	

	42
	Bộ Tài Chính
	1701/QĐ-BTC
	23/08/2022
	Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
	
	

	43
	Chính phủ
	111/NQ-CP
	30/08/2022
	Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022
	
	

	44
	Chính phủ
	5487/CĐ-VPCP
	24/08/2022
	Công điện Về việc chuẩn bị tham luận “Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 củaBộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
	
	

	45
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	09/2022/TT-BNNPTNT
	19/08/2022
	Về việc Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn
	16/10/2022
	

	46
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5561/BNN-TCLN
	22/08/2022
	Về việc thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022.
	.
	

	47
	Chính phủ
	57/2022/NĐ-CP
	25/08/2022
	 NĐ Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
	
	

	48
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2272/BKHCN-PC
	26/08/2022
	Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ năm 2022.
	
	

	49
	Chính phủ
	56/2022/NĐ-CP
	24/08/2022
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
	
	

	50
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	11/2022/TT-BTTTT
	29/07/2022
	Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
	15/9/2022
	

	51
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	13/2022/TT-BTTTT
	26/08/2022
	Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông
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